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LỜ I N Ó I ĐẦU

Sácb. giáo khoa Giáo dục Âm nhạc được biên soạn theo chương 
trình đào tạo giáo viên Mầm non của khoa Giáo dục Mầm non, 
trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Với phương châm vừa phát huy những kinh nghiệm thực tiễn, 
vừa tiêp thu những cái mới có chọn lọc, sách sẽ cung cấp những 
kiến thức r:ơ bản cho người bắt đầu học nhạc. Ngoài ra, do yêu cầu 

; giáo dục âiu nhạc của giáo viên Mầm non, sách còn cung cấp một số’ 
vấn để về thưởng thức âm nhạc và trang bị phương pháp giáo dục 

sâm nhạc ở các trường Mầm non. Tập I gồm Nhạc lý cơ bản vầ 
•Xưóng âm được biên soạn dễ hiểu, giúp người học nắm được những 
.-kiến thức âm nhạc cơ bản ban đầu trong quá trình học tập, rèn 
;'luyện và nghiên cứu âm nhạc.

Khi dùng tè i liệu này, giáo viên hướng dẫn có thể bổ sung ví dụ 
để giải thích NI ạc lý cơ bản và bổ sung một số bài xướng âm phù 
hợp với trình độ, yêu cầu, nội dưng của giáo trình.

Giáo viên các trường Mầm non, các bạn yêu thích âm nhạc có 
thể sử dụng tài liệu này để tham khảo.

Quá trình biên soạn sách khó tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi 
mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và bạn đọc để 
có sự bổ sung, sửa chữa trong những lần tái bản sau.

Tác g iả

5



Phần thứ nhất 
NHẠC LÝ Cơ BẢN

Chương một 
ÂM THANH VÀ CÁCH GHI CHÉP NHẠC

I. Cơ SỞ VẬT LÝ CỦA ÂM THANH. CÁC THUỘC TÍNH CỦA ÂM 
THANH CÓ TÍNH NHẠC

Âm thanh xác định hai khái niệm: thứ nhất, âm thanh là một 
hiện tượng vật lý; thứ hai, âm thanh là một cảm giác.

Do kết quả rung (dao động) của một vật thể đàn hồi nào đó, thí 
dụ của sợi dây đàn mà xuất hiện sự lan truyền theo hình làn sóng 
những dao động kéo dài trong môi trường không khí. Những dao 
động này gọi là những sóng âm. Từ nguồn phát âm, chúng lan truyền 
ra theo tất cả các hướng. Cơ quan thính giác tiếp nhận các sóng âm, 
các sóng âm này gây ra sự lách thích trong cđ quan thính giác, 
truyền qua hệ thần kinh vào bộ não, tạo riên cảm giác về âm thanh.

Thính giác của ta phân biệt những âm thanh có tính nhạc và 
những âm thanh có tính chất tiếng động.

Các âm thanh như tiếng kẹt cửa, tiêng gõ, tiếng sóng vỗ, tiếng 
sấm-v.v... chỉ mang tính chất tiếng động, không có cao độ chính xác 
nên không sử-dụng trong âm nhạc, hoặc chỉ sử clụng kết hợp để tạo 
hiệu quả âm thành.

Đặc tính của âm thanh có tính nhạc được xác định bải bôn 
thuộc tính là cao độ, độ cao, độ dài, độ mạnh và âm sắc.
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1. Độ cao
Độ cao là các mức độ cao thấp của âm thanh phụ thuộc vào tần 

'số dao động của vật thể rung. Dao động càng nhiều, âm thanh càng 
cao và ngược lại. ' '

2. Độ dài
Độ dài âm thanh phụ thuộc vào độ dài các dao động của nguồn 

phát âm. Quy mô dao động lúc âm thanh bắt đầu vang càng rộng 
thì thời gian ngân vang càng kéo dài trong điểu kiện.nguồn phát 
âm (vật thể phát âm) được rung động tự do.

3. Độ m ạnh
Độ mạnh là độ to, nhỏ, mạnh, nhẹ của âm thanh phụ thuộc vào 

sức mạnh của những dao động, tức là phụ thuộc vào quy mô dao 
động của vật thể, nguồn âm thanh. Không gian, trong đó diễn ra 
các dao động gọi là biên độ dao động. Biên độ dao động càng rộng, 
âm thanh càng to và ngược lại.

4. Âm sắc
Âm sắc là chất lượng của âm thanh. Âm thanh có thể mềm 

mại, gay gắt, đậm đặc, lanh lảnh, du dương v.v... Mỗi nhạc cụ hoặc 
mỗi giọng hát đều có âm sắc riêng. Sự khác biệt của âm sắc phụ 
thuộc vào thành phần của các âm thanh phụ tự nhiên - bồi âm. Độ 
cao của bồi âmkhông giông nhau vì tốc độ dao động của các sóng 
tạo ra chúng khác nhau.

II. CÁC BẬC Cơ BẢN CỦA HÀNG ÂM. KÝ HIỆU ÂM THANH 
BẰNG HỆ THỐNG CHỮ CÁI

Hệ thống âm thanh trong âm nhạc có những môi tương quan 
nhất định với nhau về độ cao. Sự sắp xêp các âm của hệ thông dựa 
theo độ cao gọi là hàng âm, môi âm thanh, là một bậc của hàng âm 
đó. Hà,ng âm hoàn chỉnh- của hệ thống âm nhạc gồm 88 âm thanh 
khác nhau. Có nhiều hệ thông âm nhạc khác nh.au. Trong hệ thống 
âm nhạc phổ biến hiện hành, các bậc cơ bản của hàng âm có bảy 
tên gọi độc lập:
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Đô, rê, mi, pha, son, la, xi.
Các bặc cơ bản tương ứng với những âm thanh phát ra khi gõ 

các phím trắng của đàn piano (đàn organ, đàn accordion, cũng 
tưo Ìgtự). Bảy tên gọi của các bậc cơ bản nhắc lại một cách chu kỳ 
tro.'. g_hàng âm, đo đó chúng bao gồm âm thanh của tất cả các bậc 
cơ ban.

Khoảng cách giữa các âm thanh của những bậc giống nhau gọi 
là quà ũ g tám. Ví dụ: từ đồ đến đô’, từ rề đếnrế, từ sonđên són v.v... 

Ký niệu âm thanh bằng hệ thông chữ cái:
Ngci'i tên gọi bằng vần của các âm thanh, người ta ký hiệu âm 

thạnh bằi'g chữ cái dựa theo bảng chữ cái Latinh. Bảy bậc cơ bản 
đư( Ic ký hiện như sau:

c  L E F G A H (B)
đô, rê, mi, phá, son, la, xi (xi giáng)

III. NỐT NH. vc, KHUÔNG NHẠC, KHOÁ
l.NỐt nhạc
Hệ thông ghi â 11 thanh bằng những ký hiệu đặc biệt gọi là những 

nốt nhạc. Những v.ốt nhạc được hình thành trong quá trình phát 
triển lịch sử âm nhrc. Nốt nhạc là một hình ô van rỗng hoặc đậm.

Để ký hiệu cáz độ dài khác nhau của các âm thanh, người ta 
thêm vạch thẳng' đứng (đuôi) vào nốt hình ô van. Những vạch 
ngang gộp các đô dài nhỏ thành nhóm.

Ví dụ I.ẳ

n - . L L i  r m
Tên gọi và ký hiệu các độ dài âm thanh bằng nốt nhạc*.
■Ị\ĩôt tròn o

Ñot trắng có độ dài bằng nửa nốt tròn J hay I

Nốt đen có độ dài bằng nửa nốt trắng J ;
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hoặc kết nhóm

Nốt móc đơn có độ dài bằng Uv*c* *.v

N ôtm ócképcóđộdà ibằngnửanố tm ócđơn  : p

n  ■ r m

u  ■ U J J

Nốt móc ba có độ dài bằng nửa nô't móc kép ; p

hoặc kết nhóm J

. u  ■-L11S
Nốt móc bôn bằng nửa nốt móc b a 

hoặc kết nhóm

1- ‘—Ị j— -  Ị

n  ■■ j m

u  ■ ■ r r r r1- 1 1 1

2. K huông n h ạc
Để xác định độ cao của âm thanh, các nốt nhạc được ghi trên 

khuông nhạc gồm năm dòng kẻ song song có bốn khe. D.òng /à khe 
được tính từ dưới lên.

Ví dụ 2:

Trên khuông nhạc, các nốt nhạc được viết ở dòng và khe. 
Ví dụ 3:

------------------------ ------Q------ o

----o ---------------------------------

Ngoài khuông nhạc là những dòng kẻ chính, còn dùng nliững 
dòng kẻ phụ song song, ngắn cho từng nốt. Các dòng kẻ phụ được 
đặt ở trên hoặc dưới khuông nhạc.
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Vid 1̂ 4:
- o -  - Q -  Í Ĩ :  V.V..

~ ĩy  ^  v.v...

Các dòng kẻ phụ phía trên được tính từ dòng thứ. năm_trở_lên.. 
Các dòng kẻ phụ phía dưới được tính từ đòng thứ nhất trở xuống.

Trên khuông nhạc, đuôi được đặt cạnh đầu nốt nhạc. Các nốt 
nhạc từ dòng thứ ba trở xuống, đuôi đật bên phải quay lên. Các nốt 
nhạc từ dòng thứ b‘a trở lên đuôi đặt bên trái, quay xuống.

Ví dụ 5: v.v...

&----- ọ B-------
ổ----- d «----- <9 -------M l = t = ^v.v...

Khi nhóm các nốt có các độ cao khác nhau bằng vạch ngang, căn 
cứ vào phần giữa của khuông nhạc để chọn vị trí thuận lợi nhất.

Ví dụ 6:

ữ--------------- — 7^. \--- Ọ--------------o0 rr r ..... ữ

3. Khoá
Khoá là ký hiệu dùng để xác định một độ cao nhất định cho các 

âm thanh nằm trên dòng vậ khe.
Khoá quy định cho nốt nhạc viết trên dòng đó một độ cao (tên 

gọi) của một âm thanh nhất định, từ đó xác định vị trí của Gấc nốt 
khác trên khuông nhạc. Các khoá thường dùng là:

Khoá son: xác định vị trí nốt son ở dòng 2 .

Khoá pha: xác định vị trí nốt pha ồ dòng 4.
-ô-
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Độ cao tương quan giữa hai Knoa:

Trong cách ghi chép nhạc, người ta sử dụng các loại khọá khác 
nhau để tránh sô"lượng quá lón các dòng kẻ phụ kí hiệu các độ cao 
của âm thanh để đọc nốt nhạc được dễ dàng hơn{1)

XV. NỬA CUNG, NGUYÊN CUNG, CÁC BẬC CHUYÊN HOÁ và 
Kí HIỆU, THỨ Tự NỐT TRÊN ĐÀN PIANO HAY ORGAÌST

1 . Nửa cung
Mỗĩ quãng tám trong hệ thống âm nhạc hiện hành chia thàĩih 

mjuời hai phần bằng nh.au, mỗi phần là nửa cung. Nửa cung là 
khoảng cách hẹp nhâ't giữa các âm.

2. N guyên cung.
Khoảng cách do hai nửa cung tạo thành gọi là nguyên cung. 

Uiứa các bậc cơ bản của hàng âm có hai nửa cung và năm nguyên 
cung, được sắp xếp như sau:

đô rê mi pha son la xi đô 
lc lc l/2c lc lc lc l /2c

3. Các bậc chuyên hoá và kí h iệu
Mỗi bậc cơ bản của hàng âm có thể nâng cao hoặc 'chuyển hoá 

Tên gọi của các bậc chuyển hoá lấy từ tên các bậc cơ bản.
Sự nâng cao các bậc cơ bản lên nửa cung gọi là thăng. Ký hiêu 

thăng là ỊỊ
Sự hạ thấp các bậc cơ bản xuống nửa cung gọi là giáng. Ký hiêu 

giáng là \>
Nâng bậc cơ bản lên hai nửa cung gọi là thăng kép. Ký hiêu 

thăng kép là X
Hạ bậc cơ bản xuống hai nửa cung gọi là giáng kép. Ky hiêu 

giáng kép là \k

(1) Vì giới hạn  chương trình , chúng tôi không giới th iệu  các loại khoá đó
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Muôn tạo các bậc chuyển hoá thành các bậc cơ bản người ta 
dùng dấu hoànẻ Ký hiệu dâ'u hoàn là

Cậc bậc có cùng một độ cao nhưng khác tên gọi và ký hiệu gọi là 
sự trùng âm: Mi thăng và pha, đô giáng và xi...

4. D â u h o á th e o k h o á v à d ấ '-  h o á b â tth iíờ n g  
Các ký hiệu của các bậc chuyển hoá trên gọi là dấu hoá .
Các dâu hoá đặt bên phải khoá tạo thành hoá biểu gọi là dấu 

hoáị theo khoá. Các dấu hoá theo khoá có hiệu lực trong suối tác 
phẩm âm nhạc đối với tấ t cả các qv.3ng tám.

Ví dụ 7:

ỄBỄ t
m

3ấu hoá đặt bên trái nốt nhạc gọi là dấu hoá bất thường. Các 
•dấu poá bất thường chỉ có hiệu lực trong một ô nhịp và chỉ với âm 
-thanh liền sau đó.

5. Thứ tự  nố t trê u  đ àn  piano
Trên đàn piano, accoordeon, organ, h.ai hàng phím đen trắng 

zó tên gọi như sau:
(Ré t )  
đô ít

(Mi D 
Rê i

(Sonl. 1 
Pha »

(La Ị) 
Son#

(Xi Vị 
La #

(Rẽ t)  
đỏ#

Si ' *

Đô Rẻ Mi Pha Son La Xi Đố Rè
\ __________________________________________________________________________________________________________ ^

Một quãng 8

Do mỗi quãng tám được chia tỊiành 12  phần bằng nhau nên
A * 1 A  1  /1 »•* /  \  /  . 1  A 1 \  1 • 1 A‘mỗi phím đen (bị hoá) có thể dùng hai tên: 

Đô thăng hoặc Rê giáng 
Rê thăng hoặc Mi giáng 
Fa thăng hoặc Son giáng 
Son thăng hoặc La giáng....
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La thăng hoặc Xi giáng..Ế
Người ta gọi đấy là những phím cùng âm khác tênễ_-

V. DẤU LẶNG, CÁC DẤU TẢNG THÊM ĐỘ DÀI
1. Dấu lặng

ị Lặng là sự ngừng vang. Độ dài của dấu lặng cũng-đo như độ dài 
của âm thanh. Có 7 dấu lặng tương ứng vối 7 hình nôt.

Ví dụ 8:
---—---

V -
------

o ... 2 . . s? .. . sP — 4-—^ m — iP

Tròn Trắng Đen
MÓC
đơn

Mốc
kép

Móc
ba.

Mốc
bốn

-------- ì -------- , -------- --------- -------- 7----- ------------------------- ?--------- ---------ị------- * ------- V-------- -

Dấu lặng đen ị  có thể viết V
Dùng tên của bảy độ dài nốt để đặt tên cho dấu lặng: lặng tròn, 

lặng trắng, lặng đen, lặng móc. Lặng tròn còn gọi là lặng toàn nhịp 
vì nghỉ toàn bộ sô"phách của ô nhịp. Ví dụ với nhịp I  nghỉ 3 phách; 
vói nhịp I  nghỉ 6 phách.

2, Các dấu  tăn g  th êm  độ dài
ÌMgoài độ dài cơ bản của nốt nhạc hay của dấu lặng, người ta 

còn sử dụng các kí hiệu tăng độ dài:
- Dấu chấm: ghi ở bên phải nốt nhạc, tăng thêm 1/2 độ dài nốt 

nhạc đó. Ị
Ví dụ 9: o = o + J

J J + J 
J J +}>

Ngưòi ta cũng dùng dấu chấm để tăng độ dài của dấu lặng. Ý nghĩa 
của dấu chấm trong trường hợp này cũng giông như đổi với nốt nhac

14



Ví dụ 10:
ì ì*l
7 y 7

- Dấu hai chấm: tăng thêm một nửa và một phần tư độ dài.
Vi dụ i l ắ- J j

o .. = o +

J
J

- Dấu nối (dâu liên kết) hình vòng cung dùng để nối liền độ dài 
các nốt có cùng độ cao nằm cạnh nhau.

Vídụl2:

ĩ-Ễt. ■ổ--- «■

" 1
4  o

---------------------------------------ủ 1

f t r . ể t òri
« J  ^  " ---------------

Như vậy, các nốt nối với nhau được ngân dài bằng tổng sô"các 
độ dài của chúng.

- Dấu miễn nhịp: được đặt trên hoặc dưới nốt nhạc để tăng độ 
dài một nốt nhạc tự do theo ý muốn (được sử dụng vối cả dấu lặng).

/7\

r
/T\

VI. CÁCH GHI NHẠC HAI BÈ, GHI TRONG TÁC PHAM th a n h  
NHẠC VÀ GHI CHO ĐÀN PIANO

1 . Ghi âm  n h ạc  h a i bè
Có thể ghi trên một khuông nhạc hai bè độc lập, cá.c nốt bè trên 

đưôi quay lên, bè dưới đuôi quay xuông.

15



Ví dụ 13:

-4-
à
f

É___________________________ V

r  T = = b = f = r r
2 . T rong tác  phẩm  th a n h  nhạc, mỗi từ  ứng với m ột nôt 

hay m ột chùm  nốt được ghi như  sau:
Ví du 14:

m  ĐI Mầu CIRO
Dương Minh Viên

ÉEF*-L—yH_Hff— cr—“—~,^ |.r"——af"—^ .... ^ C.F -----------------

Nắng vừa lên em đi mẫu giáo chim chuyền

Trong tác phẩm thanh nhạc có hai bè được ghi như sau:
Ví dụ 15:

CHI6C Đ€N ÔNG sno
Phạm Tuyên

= H M ĩ — / . '  Ị ỉ
4 ' p

-g— Ẽ— g -
— ị — ■

Tùng rinh rinh tùng tùng tùng rinh ì rinh đây

= ẳ  ầ - g
ỉ =

Ề = | — ể

t -— 1 —

4

— ỉ

ĩ — ----------
» - •  - U

ánh sao vui chiến xa sáng ngài

3. Ghi n h ạc  cho đàn  piano
Âm nhạc viết cho đàn piano trên hai khụông liên kết với nhau 

bằng một dấu ngoặc ỏ đầu khuông, gọi là dâu ac-cô-lát. Nhiều âm  

thanh vang lên cùng một lúc thường viết một đuôi.
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NßM NỠÓN TflV NGOAN

Ví dụ 16:

Trẳn Vãn Thụ

' 4 - ^ —-'1- m 1 m r i rn f-3
ế  -

■ 2------- —

J J .  .MÍ s

•1
——1*—p—p— ---9—m—0—

ề éé

-Ị-#—#—#--ẩ>—#—«»-
y * = — 4 L ẻ

VIIể MỘT SỐ DẤU VIẾT TẮT TRONG CÁCH GHI CHÉP NHẠC
1. D âu d ich  lên  hoặc d ịch  xuông m ột quãng  tám  đê 

trá n h  việc đọc n ô t trê n  dòng kẻ phụ
Ví dụ 17:

Viét ảm vang thực

vĩềt’ ằmvanglhực

g E j f H ư l L f l V j ]  n x a Ụ I 
8 ...................................'

Dịch lên hay dịch xuống một quãng tám. chỉ có giá trị đối với 
các nốt nằm trong giới hạn các dấu chấm.

2 . D ấu nhắc lạ i (còn gọi là  tá i hiện): dùng khi cần nhắc lại 
một đoạnhoặcĩoànbộ tác phẩm.

17



Khi nhắc lại nếu cuối đoạn ---------------- — ........................V —
người ta dùng dấu nhảy, (vôn ta). Ký hiệu là những dấu ngoặc 
vuông, dưốicó sô" 1 và 2 ....có nghĩa là nhắc lại lần một, lần hai...

Nếu cấn nhắc lại từ ô nhịp nào, người ta dùng d ìu % (segno) ỏ 
ngay ô nhịp đó và ở cuối bài.

Ví dụ 18:

HOfì TRƯỜNG €M

Vừa phải - tươi sáng
CA Dương Hưng Bang

~ Ầ r * — T 7 T —I— r9 _*L <P ơ  49 --- Ặ  ̂— -  -----#1——J----

-1 ^ 4 -

»L— •

ò

1 • *  0  9

J? h &

/1.
.. ) ---------

■Hí—

* = \

-- — tp ề J—é -

.. __5.

ẳ ~~3f --- Ậ —

-c
----<ị—
hr

—w---- — t
-J-I--- Ớ
/

%

— — y -m —1

/ 2. 
f— ■ )

“ổ — ^ y d %
---

f
9--- ---J--- - ỉ  -+■ . m .  -

Nếu Cần nhắc lại từ đầu cho đến hết thì ở cuối bản nhạc ngườ 
ta viết DC al fine và ghi chữ Fine ở chỗ cần chấm dứt. Dấu nà] 
thường dùng trong tác phẩm viết theo thể ba đoạn, đoạn ba nhắi 
lại nguyên đoạn một.

Đoạn một Fine Đoạn hai oc 31 FINE
Đoan ba

18



Neu doan mot không nhàc lai tùf dàu, ngtfdi ta dàt'dâu % và d 
cuoi doan hai viet Dal segno al fine cô nghïa là tù dâu den het 
(Fine cô nghïa là het).

■%

m
Fine D: al FJNE

Khi.yêu câu phâi làp lai nhiêu hdn nüa và lân trd lai cuôi cùng 
.cô bô bât mot doan nhac à giüa bài, ngiidi ta dùng dâu -^-(coda).

% Fine

-46-
11 12 13 14

Khi cân nhàc lai ô nhip nào do vài lân dùng dâu X

$
15

4-
S S

CÂUHÔIÔNTÂP
v 1 . Câc thuôc tinh cua âm thanh cô tinh nhac?

2 . Kÿ hiêu âm thanh bang hê thông chü câi Latinh?
3. Câch xâc dinh nÔt (âm thanh) ô khoâ son và khoâ pha?
4. The nào là niïa cung, nguyên cung? Cho vi du.
5. The nào là dâu hoâ theo khoâ? The nào là dâu hoâ bat 

thiïdng?
6. Cô bao nhiêu loai dâu hoâ dê nâng cao hay ha thâp câc bâc

cd ban? Ÿ nghïa cua câc loai dâu ây?
7. Hây nêu câc kÿ hiêu dô dài cd ban cua âm thanh và câc dâu 

î làng tvfdng ûng.
8. Hây nêu câc dau tang thêm dô dài. Cho vi du.
9. Hây nêu mot so'dau viet tâ t trong câch chép nhac.

1.9



BÀI TẬP: THỰC ỊỈÀN-H
Ị . V Luyện,.cách ghi ch ép nhạc.ẹủa một scí.bàỉ há,tể
2. Trong một số’ bài hát, bản nhạc có dấu nhắc lại, hãy chả rõ 

trình tự tiến hành, giai diệu của bản nhạc ấy.
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Chương ha i 

TIẾT TAƯ.yÀ TIẾT NHỊP Ị
3- i ế-\

-V,

I. TIẾT TẤU, CÁCH PHÂN CHIA cơ  BẦN VÀ Tự DO CÁC LOẠI 
DỘDÀI

Tiết tấu là tương quan độ dài của các âm thanh nối tiếp nhau. 
i Trong ậm nhạc có sự luân phiên các độ dài của ậm/thanh, do đó 
‘;.ạo ra nhùng mốì tương qũan khác nhau về thời giarvgiữa các âm 
.hanh đó. Khi liên kẹt với nhau theo một thứ tự nhâ't định, độ dài4 * ể — . 7 .
:ủa âmthanh tạo ra những nhóm (hình tiết tấu). Từ những hình 
•iết tấu đó hình thành đường nét tiết tấu chung của toàn tác phẩm 
im nhạc.

Vi dụ 19:,

Nhíp nhàng, vui

--Ậ -

KHÁM TfìV

Đào Việt Hưng

— -----------------
—— ^ -------------- r y ----------------- r - h n■ỵtt

U — 4 b
đ ----------•

— J = £ = ------------Jh -----------J -------------ể - ■ * - ị — :

Nào dưa bàn tay Trực nhặt khảm ngay

Các nhóm tiết tấu



Ví dụ 20:

KHÚC HÁT RU củn NGƯỜI M€ TR€

Đòi lản mòi con nghiêng vé vú mẹ

Các nhóm tiết tấu nhịp I

J i m ũ  n u
V _______ /  ___ ___ t  \_____________ /  \ _________ ế___/

Ví dụ 21:
CHÚ » ộ  DỘI ĐIXfì

Đừng chậm Hoảng Vàn

Ệ 1
Chú bộ

-®7.
đội xa

Các nhóm tiết tấu nhịp 3 Ị -y
t  \  \  /  V '•

J J ! J J u .  ỉ ■
Trong .âm nhạc, ngiíòi ta sử dụng các loại độ dài theo các cách 

phâụ chia cơ bản và tự do.
. I 1. P h â n  ch ia  cơ bản  H
\| Phân chia-cơ bản là cách chia chẵn theo tưdng quan của các độ 

cịai cơ bản, đó là những nốt tròn, trắng, đen, móc đơn, móc kép móc 
ba, v.v... Trong đó nốt tròn có độ dài cơ bản lớn nhất, nốt trắng 
bằng nửa nốt tròn, nốt đen bằng nửa nốt trắng...
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2ẵ fPhân ch ia  t ự  C. o

PỊỈân chia tự do là những độ dài được tạo nên do sự phân chia 
tự do (ước lệ) các loại độ dài cơ bản thành những phần bằng nhau 
với bất kỳ một số’lượng nào. Các độ dài tạo nên từ cách chia tự do 
thường gặp là:

■- Chùm ba: chùm ba tạo nên do sự phân chia độ đài cơ bản 
thành.ba phần bằng nhau.

3 3 3 3

- Chùm năm: được tạo nên do sự phân chia độ dài cơ bản thành 
năm phần bằng nhauằ ''

. J J J J J ; J.JTTTJ: L Ĩ T T T 3
5 5 5

- Chùm bôn: được tạo nên do độ đài cơ bản có dấu chấm chia 
thành bốn phần bằng nhau

=  * 9 e J
, —

Ngoài ra còn có thể-gặp các loại chùm 6, chùm 7, chùm 2.
Trong nhóm độ dài có thể có cả dâu lặng giá trị bằng một trong 

số’ các độ dài hợp thành nhóm đó:

Trong ca khúc viết cho nhà trẻ, mẫu giáo không sử dụng độ dài 
. chia tự do. Trong ca khúc viết cho người lớn thường gặp chùm ba.
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HÀ Nội Mùn THU• ' . . .

Ví dụ 22:

Vừa phải, trong sáng, tha thiết ■ Vũ Thánh ■

± h  B  1--------1—
. ------ 3

r— Ị — 'ắ *"'1
m . .  ? : % . . .  J ----—0 đ ------

----J - h - ■ 0 ----

Anh nghe chăng! Trong lắng sảu nơi hóng trái tim minh

Ẩ - ĩ ị ------r ----- ---- 0 Ì -------- \J-------- í

^  -
ề

Hà Nội mùa thu ôi xao xuyến trong lòng

- r ô - # ----------- — 1 --------------------------- 3----------------
Ẵ-:~ ■' ■ Ểd -

- £ — à ------- 3 - m 7
a — -#

Ta Như bâng khụãng nghe gió đưa vang vọng giữa

4 = ^ -0
Ba Đinh

■\

II. TRỌNG ÂM, TIẾT NHỊP, LOẠI NHỊP, ô NHỊP, VẠCH NHỊP 
KHỊPLẤYĐÀ

Các âm .thanh trong ầm nhạc được tổ chức về thòi gian. Sư nối 
:iếp các âm thanh với những phách bằng nhau về thời gian tao nên 
3ự chuyển độngnhịp nhàng. Trong sự ehuyển động nhịp nhàng đó, 
các âm.thanh của một số’ phách nổi lên mạnh hơn, rõ-laơn goi là 
trọngâm.-

Những phách có trọng âm gọi là phách mạnh. Những phách không 
có trọng âm gọi là phách nhẹ (yếu).

Sự nốĩ tiệp đẩu đăn các phách manh và phách nhẹ tạo nên tiết nhip
Phách của tiết nhịp là những phần băng nhau về thòi gian va
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được biểu hiện bằng các độ dài khác nhau. Một phách thứờng gặp 
bằng m cnố t đen, có thẹ bằng một-mócđơn hay bằng một nốt trắng.

Sô' ludng phách, của tiết nhịp có cùng một độ dài tạo thành loại 
nhịp. Loại nhịp ghi số’ trên và số’ cìưới, đặt cạnh khoá, sau các dấu hoá.

-9- :Ẽ:

Số trên chỉ số phách của mỗi nhịp. Ví dụ: loại nhịp 4 mỗi ô nhịp 
có hai ph'ãỏh; loại nhịp 3 mỗi ô nhịp có ba phách; loại rihịp 4 mỗi ô 
nhịpcóbốn phách; loại nhịp I mỗi ô nhịp có sáu phách v.v...

Số ở dưói chỉ độ dài của mỗi phách trong loại nhịp đó. Ví dụ: loại

Trong bản nhạc, từ phách mạnh này đến phách mạnh tiếp theo gọi 
là ô nhịpẾ Các ô nhịp cẩch nhau bằng vạch nhịp (vạch thẳng đứng 
cắt ngang khuông nhạc). Vạch nhịp được đặt trước phách mạnh. - 

Ví dụ 23:
vêu HÒ NÔI

Vui, tình cảm Sào Trọng

i
>

ổ  nhịp

Khi.ghi chép nhạcể hết vach nhỉp mói xuống dòng.
Cuối bản nhạc (hoặc cuối đoạn) đặt hai vạch nhịp, vạẹh 

ngoài đậm.
Nếu bản nhạc bắt đầu từ phách nhẹ, thì ô nhịp đó không đầy 

đủ số’ phách, quy định: 0  nhịp không đầy đủ gọí là nhịp lấỵ đà. Mở 
đầu bản nhạc íà nhịp lấy đà thì bản nhạc kết thủc bằng một ô nhịp 
không đầy đủ, bổ sung cho nhịp lấy đà.
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Ví dụ 24:

Nhịp vừa

VUI Đ€N TRƯỜNG

HÓBÕC

--------- k - _____ ^ —4 J1- d -----9 0 ____t ầ , —--- J Ị — J 7 m --—
è

Con chim nó hól liu lo líu lo Kìa òng mặt

Ệ ề

trời lèn cao sáng rõ. Em rửa mặt Ihặt sạch

ỉề  ---- = i
1
-ì—

* —o ề— • —J V'
-0

(■
Em chải ráng trắng linh. Mẹ đưa err tởi trưởng

-----
«7— 3 tấ -e t—*

- ằ 1
1ũ h t i •

gặp lại

Ví dụ 25:

Vừa phàì - thắm íhiét

bạn gặp lại cố vui vui

BÔNG Hon MỪNG CÔ

vui

Trán Thi Duyên

b. 3 , | J
Ẽ E l ^ m ễ

Mồng tám Iháng ba em ra thăm vưởn chọn rtiỊl bỏng

I.ì i - ì U lU "9— a £ zo l:

hoa xinh luui iặng cố giáo. Nào hong nào đẹp nầ0
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L tìr —pr— b s— Y
\Ệ ----:-- r — ề — «— é M ầ

thơm, mang đến thăm cỏ lung cánh hoa ra nào

IILNtíỊP ĐƠN VÀ NHỊP PHỨC, CÁCH PHÂN NHÓM ĐỘ DÀI *
1.Nhịp đỡn
Những loại nhịp có hai hoặc ba phách, mỗi ô nhịp chỉ có một 

trọng âm gọi là nhịp đơn. Nhịp đơn gồm các loại như sau:
- Nhịp đơn hai phách: 2 4 8
-Nhịp I  còn ký hiệu ệ
- Nhịp đơn ba phách thường gặp: I  g

2. Nhịp phức
Hai hoặc nhiều nhịp đđn cùng loại tạo thành nhịp phức. Do 

đó, nhịp phức là loại nhịp có nhiều phách mạnh. Trọng âm của 
phách thứ nhất mạnh hơn các trọng âm còn lại được gọi là phách 
mạnh, còn những phách có trọng âm yếu hơn gọi là những phách 
tương đối mạnh. Nhịp phức thường gặp gồm các loại như sau:

-Nhịp bốn phách: ị  ; (C) do hai nhịp đơn \  tạo thành.
- Nhịp sáu phách:  ̂; do hai nhịp đơn I tạo thành.
- Nhịp chín phách: I dò ba' nhịp đớn ị tạo thành.
3. Cách p h ân  nhóm  độ dài trong  m ột ô nh ịp
Trong nhịp đơn,, các phách cơ bản của ô nhịp phải ¿ách rời 

nhau: —'
Ví dụ 26:

I J n  - \ n m

3 J n  n  IJ m n \  I 
'3 J J> I r m  \ m  J-JII
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Các độ dài giông nhau có thỉ: np.~ ;íF.rẪrềH'.rp nano- ỵr.ợc vạcạ 
''V idụ27: '■ ; ! r

2  * 
4

3 J ””- « ==^ = <ơ

3 j - ]"
4

Âm thanh có độ dài bằng cả ô nhịp ghi bằng một nốt,, không 
dùng dấu nôiế 

Ví dụ 28Ể’

a» .. —ap-g---- 3— V
é * = i M t = ^ = i ----ề> i——1M

Viết Không viết

Các dấu lặng cũng phân nhóm giông 'nốt nhạc. Sau đây là vài 
ví dụ các loại nhịp đơn.

Ví dụ 29:
HIÌPPV N€UJ V€flR

r = T =

—----------ự/----------- -

ABBA

p

í

jEZZZ5- Épili=ẵỄliỆỊPI3 §



ßUf PHẤN* •
Vũ Hoàng

Ví dụ 30:

l í  a—1 1 -r-

f£=

k ---—,5>— ........ ề cJ, « - Ẻ#ế.
*

¿3*-' Xể '■ ■ • ■ ,0 ẵ* &

-7?—

i1 (J 

1 > * 1 •

-4 . - ^  - i  3

P •- T 1* J ' "i

J ; ¿J-: J *•
%

■W J_* \-ỉ*- 

n
. . ■ 1

F-rf. ụ  J ' H

11 j=F
/ 2  

>  .4® • 1

z _ _
---- —̂

10̂—«t X-J-UJ—J J— í----------- ! Ị —

ế-..* JJ

ề -U j U U !H
Ví dụ 31ầ.

CON CÒ

Vừa phài ■ thắm thiết Xuân Giao

:ỹỀ=ĩi3fc- ly- V- T I — q = f = N-8—d ; <z4¿- / iff»' — s _ —- & •- 2̂ ff Ä ỔT

m V - H p = ! =F -  ~ S "\ S— s—N - L —a U J J --- J - -1—J — J >
— J — J ^ ___đt7—

2.9



Ví dụ 32:

Vừa phải - thầm thiếl

Ệ i «- J f Ạ

CÔ GIÁO
Nhạc: Đỗ Mạnh Thường 
Thả: Nguyễn Hữu Tường

ĩ p

----
--- V-| —̂Sr

f ■
9 ■J--o —49 A Ở ep1 d ■ 0 é

Ví dụ 33-Ệ
CH l ếu «m xcơvn

V.Soloviev. $eậoy

Trong nhịp phức, các loại nhịp 'đơn hợp thành nó không liên 
kết .thành những nhóm tiết tấu chung mà tập hợp riêng, tạo thành 
những nhóm đọc lập.
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Ví du 34:

J.J

8
i  J. I J Ị

Sau đây là những ví dụ về phân nhóm các loại nhịp phức:
Ví dụ 35:

LƯỢN TRÒN LƯỢN KHCO
i

Văn Chung

Ế ĩ £-6-

ĩ

iỄB i

Ví dụ 36:

1

UJH€ILS
Norman Petty
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= » «  \  r  ^  " _________1 i  ■■ - -  —  w  Ị #  — ----- 1 Ị

? =
= 5 t t = j

------s -----------------

r  L c _ L r

* Ý nghĩa chung củạ một sốloại-.phịp thương găp:
Nhịp I  tính chất đdn giản, mỗi ô nhịp có hai phách: phách 

mạnh, phấch nhẹ nối tiếp luân phiên phù hợp với các bài hát tập 
thể, bài hành, khúc, hoặc những tác phẩm có tíĩih chất kh.oẻ khoắn, 
cổ vũ, động viên, các bài hát dành cho thiếu nhi, mẫu giáo v.v..ề 

Nhịp 'ị do tínbrcìĩất đều đặn trong mỗi ô nhịp có ba phách: một 
phách mạnh, hai phách,nhẹ'nện lọại nhịp'này. thường dùng trong 
các bản nhạc có tính chất vũ khúc, nhịp nhàng, êm đềm, trữ tình.

Nhịp 4 (C) mỗi ô nhịp có bốn phách: phách' thử nhất mạnh, 
phách-thứ ba tương đối mạnh, hai phách còn lại là phách nhẹ nên 
có phần phức tạp hơn. Nnữrig bản nlíạc viết ỗ nhịp 4 biểu hiện sự 
trang trọng, hùng vĩ như các quốc ca, hành khúc diễu binh, nhiều 
bài hát ca ngợi lãnh tụ... hoặc diễn tả những tình cảm trữ tình qua 
các tác-phẩm nhạc nhẹ, nhạc hoà tấu. ịV ,.r

. Nhịp |- là  loại nhịp đơn gần giông nhịp 3 nhưng mỗi phách là 
một nốt đơn. Nhịp 3 thường dùng cho bài hat, bản nhạc thể hiện
tính, chất vui hoạt, náo nhiệt, ờ tốc độ nhanh gõ vào phách đầucõn 
lẩn hai phách sau.

Nhịp I là loại nhịp phức gồm hai phách lớn, mỗi phách bằng 
một nốt JỂ, thường dùng trong các bài có âm điệu nhịp nhàng uyển 
chuyển, êm đềm, nhẹ nhàng, tưng bừng, sôi nôi.

IV. NHỊP BIẾN ĐỔI
Nhịp biến đổi là loại nhịp có sự thay đổi số’ lượng phách, trong ô 

.nhịp; Khi^luân phiên không đều, ký hiệu của các loại nìụp viết 
ngay trong.bản ntì.ạc trước chỗ cần thay đổi loại nhịp.
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till 
I n 

tí

Ví dụ 37:
MiếN m m  củfì m

Hoàng Nguyễn

£=¥= P
Chú ơi chú bao em hái

Ị," í t =
n  1 
A  - = 1

-------

— T Ù ~
----«ặ------0 (ấ

«  •
M

dứa hái dửa hái xoài đào khoai gửi sang Đòng Đức mời

Ví dụ 38:

HOÍÌ THƠM BƯỚM LƯỢN

L - m

Dãn ca Quan họ sắc Ninh _

Bướm lượn !à bướm ói nó

a c-jM -a— F-Ä -| .... —“ *=■ H —Ị=au
F = ^

— J — & ứ  -r

bay. Bướm dao là bướm ói nó

- , M * -------------------------

4 t i — á

bay

V. ĐẢO PHÁCH - NGHỊCH PHÁCH 
l ẳ Đảo p h ách  (nhân  iệch)
Đảo phách là kiểu nối tiêp tiết tấu mà trong đó trọng âm tiết 

tấu không'trùng hợp với trọng âm tiết nhịp. Đảo phách thường gặp
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trong âm nhạc, nó xuất hiệ “
ngân vang sang phách mạnh tiếp sau. Kết quả là trọng âm chuyên 
sang phách nhẹ của nhịp.

Bắt đầu từ phách yếu kéo dài sang phách mạnh sau:
Ví dụ 39:

IJ  J J J u  II
Đảo phách có khi là phần yếu của phách trước kéo dài sang 

phần mạnh của phách sau.
Ví dụ 40:

nghĩa là n j i

có nghĩa là J J 1J 1
Những hình thức đảo phách cơ bản:
- Đảo phách từ ô nhịp nà}r sang ô nhịp khác.
- Đảo phách trong phạm vi một ô nhịp.
Đảo phách từ ô nhịp này sang ô nhịp kia ghi bằng hai nốt nối| 

lại với nhau bằng dấu nối qua vạch nhịp.
Ví dụ về các hình thức đảo phách:
- Đảo từ ô nhịp này sang ô nhịp khác.
Ví dụ 41:

MƯÍĨ RƠI

Dàn ca Xà

-ỉề- ' W — Nh 1F±_— 1 Sc-F = íV—
h i/Ỷ -  e/ & ó

Mưa rơi cho cày lủi lưoi búp chen trẽn cành

ỉ  h  — - - 1 - —  ^ c

P 1
Rửng đẹp châm hoa rung rinh Iheo gió bướm tung
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- Đảo trong phạm vi một ô nhịp: 
Ví dụ 42:

m  THêM MỘT TUỔI
Trương Quang Lục

Z 2

Em SỄ là bạn tóì Em sẽ là con ngoan

- Có thể gặp hai hình thức đảo phách trong một bài: 
Ví dụ 43:

IV HOÀI NfìM
Dân ca Quàng Trị - Thừa Thiên

■ c----------- V ------------------------

■ ) — ]
■ M

^ = d H > ~ :  *

- ẻ 1

ức ức Cũn vượn trèo là !à trèo con vượn

m
-s r—

trèo

i m

kia bẻn kia ữi hỡi

2 . Nghịch phách
Nghịch phách là hình thức đảo phách hình thành sau dấu lặng ở 

phách có trọng âm (phách mạnh hoặc phần mạnh rơi vào dấu lặng):

2
4 7

h
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Ví dụ 44:
RU CON

Dàn ca Nam Bộ

J  g — m —

— - J  . .  .  * ~
W  —  " ' ' 4 — <—

. .  . . —
------------ ¿ ---------- é i ---------- ^ ------- --

Hỡi chàng chầng ơi! Hôi người nguửi

ữi! Em nhớ tới chàng em nhớ tới

[ # % * - . . . . . H' 0 ■r----m ' 1
é = * = ~ - y ..... - ĩ =

chàng H '\  nín nin đi

VI. NHỊP ĐỘ, MÁY GÕ NHỊP 
Nhịp độ là tốc độ chuyển động. Trong âm nhạc, nhịp độ là một 

trong các phương tiện diễn cảm, phụ thuộc vào nội dung tác phẩm 
âm nhạc. Các danh từ chỉ nhịp độ chủ yếu dùng tiếng Italia được 
chia thành ba nhóm cơ bản: chậm, vừa, nhanh.

Loại nhịp độ Tiếng Italia Phiên âm Ý nghĩa

Largo Lảc-gô Rộng rãi

■ --CHẬM Lento Len-tô Chậm rái
Adagio A-đa-gi-tô Chặm thong thả
Grave Gra-v' Chậm nặng né

Andante Ăng-đăng-t' Thanh thản không vôi
Andantino Ang-đâng-li-n& Nhanh hơn andánte

VỪA Modéralo Mô-dè-ra-tò Vừa phải
Allegrtto Alê-grết-tô Sinh động

Allegro Alei-grô Nhanh

Vivace V i-v a -x ' Rất nhanh

NHANH Presto Prex-tô Nhanh hổi hả
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Để tăng cưòng tính diễn cảm khi biểu diễn tác phẩm âm nhạc, 
h?).y một bài hát nào đó, người ta dùng hình .thức tăng nhanh hoặc. 
g> ìm lại tốc độ chuyển động chung.

Rit. (ritenuto): ghìm lại 
Rall. (rallentanđo): chậmlại 
Animando: " hào hứng 
Stretto: cô đọng, dồn lại.

Để trở lại nhịp độ ban đầu, người ta dùng:
Atempo: vào nhịp.

Để quy định nhịp độ chính xác, thống nhất quốc tế, người ta 
dù/, g một dụng cụ gọi là Mê-trô-nôm (máy gõ nhịp). Ký hiệu M.M 
nghĩa là Mê-trô-nôm của Menxen (tên người sáng chể).

VII. CÁCH BẮT NHỊP (CHỈ HUY)
Chì huy theo nghĩa rộng là điều khiển hợp xướng dàn nhạc 

biểu diễn tác phẩm âm nhạc.
Trong hát hoặc xướng âm, cách bắt nhịp chỉ ra sự chuyển 

■phách trong ô nhịp và xác định nhịp độ của tác phẩm.

1. Nhịp hai phách
Gồm các loại nhịp đơn 2 J 2 J 2 chia làm hai phách được quy 

định bởi hai động tác xuốhg và lên ngược nhau. Động tác thứ nhất 
là phách mạnh đi xuống, động tác thứ hai là phách nhẹ đi lẽn.

\ 2 Tay phải ___ Tay phải

2

1

Hưâng đi Cách tạo đưòng nét khi vung tay

Nhịp g ở tốc độ nhanh bắt nhịp giông nhịp hai phách gần giông 
hình sô'tám nằm ngang, mỗi phách bằng một nốt đen chấm.

2. N hịp ba phách
Các nhịp đơn 4 , g có ba phách, động tác của phách một rơi từ
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trên xuống, phách hai sang 
lên phía trên gần điểm xuất phát.

Tay phải
3

2
2

Hướng đi Cách tạo đường nét khi vung tay

3. N hịp bốn phách
Thường gặp là loại nhịp 4  (ngoài ra có thể có nhịp 2» 8 • • 

tác của nhịp bôn phách nhằm về bốn hưống: trên xuống, sang trái, 
sang phải và lên.

Trong tấ t cả các loại nhịp trên, tay trái có hướng đi ngược lại. 

CÂU HỎI ÔN TẬP
1 . Hãy phân biệt cách phân chia độ dài cơ bản và độ dài tự do. 

Cho ví dụ.
2 . Hãy phân biệt tiết tấu và tiết nhịp.
3. Hãy nói về loại nhịp và ý nghĩa của các con sô' ghi loại nhịp. 

Cho ví dụ.
4. Hãy nêu ý nghĩa chung của một số loại nhịp thường gặp. 

Lấy ca khúc làm ví dụ.
5 . Thế nào là nhịp đơn, nhịp rniức? Cho ví dụ.
6. Thế nào là nhịp biến đổi? Cho ví dụ.

4

Hướng đi Cách tạo đường nét khi vung ỉay
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7. Thế nào là đảo phách, nghịch phách? Nêu các loại đảo 
phách. Tìm ví dụ trong ca khúc.

BÀI THỰC HÀNK
1 . Tập phân nhóm tiết tấu trong bài: Cháu vẫn nhá trường 

Mầm non - Hoàng Lân; Con cò cánh trắng - Xuân 'Giảo; Đuổi chim - 
Việt Anh; Khúc hát ru của người mẹ trẻ - Phạm Tuyên.

2 . Đánh dấu các trọng âm (phách mạnh) trong các bản nhạc 
: nhịp 4 , 4 , 0 , 4 ở phần xướng âm hoặc trong các bài hát.



Chương ba 

QUÃNG

I. QUÃNG LÀ GÌ
Quãng trong âm nhạc là khoảng cách giữa hai nôt (hai âm| 

thanh) nối tiếp hoặc cùng xuất hiện một lúc.
Quãng do hai nốt nối tiếp nhau gọi là quãng giai điệu.
Ví dụ 45:

Ệ Ngọn

= 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gốc

Quãng do hai nốt cùng xuất hiện, âm thanh phát ra đồng thòi| 
gọi là quãng ho à thanh (hoà âm).

Ví dụ 46:

Ệ

Ngọn

~zz.
Gốc

Âm dưói của quãng gọi là âm gốc, âm trên gọi là âm ngọn.
Sự chuyển động của giai điệu tạo ra  những quãng đi lên và đi 

xuống.
Ví dụ 47:

CON M èo  fln lỉờ  SÔNG

Vừa phải - dí dòm Hoàng Hà

$  V"-g---- \  r —h— k\— r-a^-v—Vr +^m -ỳjịr+ -- é  é

Mô! con méo ra bờ sông Meo! Nảy chữ xu5ng m

Tất cả các quãng hoà thanh và quãng giai điệu đi lên đều đoc 
từ gốc lên. Các.quãng giai điệu đi xuống đọc từ trái sang phải đồng
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thời quãng giai điệu phải nhắc cả hưóng chuyển động. Ví dụ: đọc 
mi — son là quãng ba thứ. nhưng đọc mi -.son đi xưông lại là một 
quãng khác - quãng sáu ;,rưởng. Nấu dùng tên gọi các bậc có dấu 
thanh điệu thì không cần đọc hướng đi lên, đi xuống mà vẫn rõ 
ràng, vì không thể lẫn mí son với mì son.

Quẳng 3 thứ Quăng 6 trường
n

MS ^— -----<s>—
v  Mí son mi son

IIẳ TÊN QUÃNG
Tên quãng là do sô'bậc (nốt) nằm trong quãng, tính từ nốt gốc 

tới nốt ngọn (tức là nốt thấp đến nốt cao) quy định.
Ví dụ 48:

- y ...................... ....... ________  - &
~w) "ắ aắam*ì m &

Quăng Đô ■ Son cỏ 5 bậc Quãng Mi -m i cỏ 8 bậc
(nốt) nén gọi là quãng 5 nên gọi lả quãng 8

III. QUÃNG ĐƠN
Quãng đdn là khoảng cách từ nốt gốc tối nốt ngọn trong phạm

vi một quãng tám. Có 8 loại quãng đơn.
Ví dụ 49:

- X -----------------------

-------& ------
-------¿5--------

1

.  (QuSng đổng én

2

-------ớ ------

3 4 5 5 7 8

0 "  ' r j r j 1 y r j r j r :  * rj .......70 ' "
----------------------- 2 3 . _ -------e >—

- ^ T -----------------------
___Ci__ -------Ể9-------- tn

1 2 3 4 5 6 7 8
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IV. QUÃNG Cơ BẢN
Trong mục IV chương một đã nói, khoảng cách giữa hai bậc kê' 

nhau có thể bằng một cung hoặc nửa cung. Do đó, một quãng hai có 
thể bao gồm nửa cung hoặc nguyên cung.

Ví dụ: quãng hai mi - pha bằng 1/2 cung, quãng hai pha - son 
bằng một cung.

Các quãng cùng loại khác cũng không giông nhau về sốìượng cung.
Ví dụ: quãng ba đồ mi bằng hai cung, quãng ba rề pha bằng 1 

cung 1 /2 .
Vì vậy, để xác định sự khác biệt về âm thanh của các quãng 

cùng loại, người ta dùng các từ: thứ, trưởng, đúng, tăng, giảm sau 
tên quãng.

Giữa các bậc cơ bản của hàng âm (trong phạm vi quãng tám) 
hình thành những quãng sau đây:

-  Ocung

1

Quãng một đúng

Quãng hai thứ

Quãng hai trưởng

Quãngba thứ

Quãng ba trưởng

Quãngbôn đúng

Quãngbôn tăng 
Quãng năm giảm

Quãng năm đúng

Quãng sáu thứ 
Quãng sáu trưởng

Quãng bảy thứ

= Ịc u n g

= 1 cung

= 1 —cung

= 2 cung

= 2—cung

= 3 cung 
= 3 cung

= 3-i-cung

= 4 cung
= 4-i-cung

= 5 cung
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Quãng bẳy trưởng 

Quăng táín đúng

5 2 cung

6 cung

1

----------------------
..........—

------ 6?-------

1 đủng

-------------------------------------

21 2T

£ -------

31

—

3T 4 đúng 4 tăng

y r j n
(M l r j
W  u  . n --------<5-------

5 giàm 5 đúng 61 6T ĨT 8 đúng

(Viết tắt, thứ là t; trưởng là T)
Tất cả các quãng kể trên là quãng cơ bản hay còn gọi là quăng 

đi-â-tô-nich. vì chúng nằm giữa các bậc của điệu trưỏng tự nhiên 
và điệu thứ tự nhiên.

Các quãng đi-ạ-tô-nich đều có thể được cấu tạo từ các bậc cơ 
bản với nhau, các bậc cơ bản vởi các bậc chuyển hoá, hoặc cấc bậc 
chuyển hoá vối nhau.

Ví dụ 50:

—Ị------Ị———
— ----- • l tH %  -

— ---------
— Ỵ-------o — ỡ — — ft*“ ---------

í đúng 21 2 T 31

------------ ---------------------------------

37 4 đúng
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4 lăng

------- ỡ ------ ------- ---------------
— ị-ỡ ------
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5 giảm

\> 'o

5 đúng
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Quãng đi-a-to-nich là cơ sỗ của giai điệu. Do kết hợp thành 
những quãng giai điệu theo các kiểu nổi tiếp khác nhau mà chuyển 
động của giai điệu có sự diễn cảm đa dạng.



Ví dụ 51:

Ém diu

NỐNG THUV TINH

Trinh Công Sơn

5T" ỂT _Ị") ■Sị-H . .  JS> - 4 - 9
t  . a< z

- f o H ^ . . 7 J ì ì
— o

u . r 1 J  ụ J —--
Máu nắng hay lá mảu mắt em Mùa thu mưa bay cho lay

HP ip  I i  ftfp
_,_ ... ... ,. J ._ _#. , _ _ .

i í£

mém Chiéu nghiẻng nghiêng bóng nắng qua Ihém Rói có hủm nào mây bay

Ví dụ 52:

m  LR CHIM CÂU TRẮNG

Tưã mát - nhịp nhàng Trần Ngọc

J ?  r ~ g ~ i i—1 f f = | # * - — i r --------

%  - 4 - J
. ^ đ ầ m -----------4 — M

--------------- N l= M o

Em nhu chim bó cáu lung cánh giữa- tròi

-đjp

Em như chim bó câu trắng bay giiừa

~Õ
ười

Ví dụ 53:

m  NỘI MÙ lì THU

Trong sáng - tha Ihiét Vũ Thanh

Dáng vốc cùa Ihủ đỏ, ói yèu quý Hà Nội
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Em bẽn anh la bước đi nghe lỏng nghĩ

V. QUANG CROMATIC - QUÃNG TẢNG, QUẨNG GIAM 
Mỗi quãng đi-a-tô-nich (quãng cơ bản) đều có thể nâng cao 

hoặc hạ thấp nửa cung.
1. Quãng tăn g
Quãng tăng được tạo nên do nâng cao nốt ngọn hoặc hạ thâp 

nốt gốc của quãng đúng, quãng trưởng.
Do nâng cao nốt ngọn:
Ví dụ 54:

t e

1 đứng

- v p r
1 lãng3 trường ->  3 tăng

Hoặc do hạ thấp nốt gốc: 

I__22 \?a~

1 đúng -> 1 tăng 3 trường -» 3 tăng

Ngoài ra, từ các quãng 2 trưởng) 6 trưồng, 7 trưởng và từ các 
quãng õ đúng, 8 đúng đều có thể tạo ra các quãng tăng.

2. Quãng giảm
Quãng giảm được tạo nên do nâng cao nốt gốc hoặc hạ thấp nốt 

ngọn của quãng' đúng và quãng thứ.
Do nâng cao nốt gốc:
Ví dụ 55: ^

--------------- & ---------------------
221

4 giảm

=3=
3 Ihứ w3 giâm

~ r r

4 đứng
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Hoặc do hạ thấp nốt ngọr
_A-------  ----------. ----------- ^ h SĩM ---- ty ------ ......................

& =  5  Tộ----------- ---------- ỡ-------------- ----------- ề--u
7 Ihứ -> 7 giảm 8 đúng -»  8 giảm

Quãng một đúng là trưòng hợp ngoại lệ, không thể giảm được,
Quãng bôn tăng và năm giảm (quãng ba cung) là những qaãng 

điatônich. Còn lại các quãng tăng, giảm trên gọi là quãng 
crômatic,

VI. QUÃNG TRÙNG ÂM
Là các quãng có âm thanh vang lên giống nhau nhưng tên bậc 

khác nhau.
Ví dụ 56:

. . . . .  -

A .  Li - -  <-> ..... ự CJ
Ị t f j  p  — ẳ ’

2 T —► 2 T 4 đúng —> 4 đủng

VII. CÁCH TÍNH CÁC QUÃNG ĐƠN
Tên một quãng do sốbậc chỉ rõ, nhưng môi quãng còn mang 

tính chất riêng của nó. Ví dụ cũng là quãng 5 nhưng có quãng 5 
đúng, quãng 5 giảm, quãng 5 tăng. Hay cũng là quãng 3 nhưng có 
quãng 3 trưởng, quãng 3 thứ, quãng 3 tăng, quãng 3 giảm.

Có nhiều quãng khác nhau, do đó muôn tính nhanh quãnp ta 
cần nhớ một số"điểm cơ bản.

1. Các quãng 2 trưởng, 3 trưởng không có nửa cung nào nằm ỏ 
giữa (tính từ nốt gốc đến nốt ngọn):

Ví dụ 57:
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Nếu có một nửa cung ở giữa thì trưởng thành thứ:

—y .............................. -
/ L

-

— M ■ ■ n--------- --------V  T-------------------------

2 Những quẩng đúng (4, 5, 8) va các qưẵng trương (2~ 3, 6* 7) 
: nếu có thêm một dấu thăng ở nốt ngọn hoặc một dấu giáng ở nốt 

gốc thì các quãng đúng hoặc trưởng đó sẽ trỏ thàng quãng tăng (đã 
nêu ỏ mục 5).

Ngược lại, nếu có thêm dấu thăng ò nô"t gốc hoặc có thêm dâu 
giáng ở nốt ngọn thì những quãng đúng sẽ thành những quãng 
giảm, trưởng sẽ thành thứ.

Chú ý khi tính:
Dâu thảng nằm ỏ nốt gốc tức ngắn lại nửa cung.
Dấu thăng nằm ở nốt ngọn' tức dài thêm nửa cung.
Dấu giáng nằm ở nốt gốc tức dài thêm nửa cung.
Dấu giáng nằm ồ nốt ngọn tức ngắn lại nửa cung.

VIII. QUÃNG GHÉP - ĐẢO QUÃNG
1 . Q uãng ghép: Quãng 8 hoặc (2, 3 quãng 8) cộng thêm một 

quãng đơn nào đó gọi là quãng ghép.
Ví dụ 58:

Muốn tính các quãng ghép, ta cộng quăng 8 và quãng đơn dôi 
thêm rồi trừ một.

QuSnglOghép Quáng 12 ghép

Quãng 3

Quãng 10 ghép
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Quãng ghép trên gồm một (
-  mí). Ta cộng 8 với 3 rồi trừ đi 1 (8 + 3 — 1 = 10). Như vậy đó là 
quãng 10 . Quãng ghép đó là trưởng, thứ, tăng hay giảm là do 
quãng dơn quyết định. Trong ví dụ trên, ta thấy quãng đơn là 
quãng trưởng. Vậy quãng 10 đó là quãng 10 trưởng.

2ẳĐảo quãng
Đảo quãng là sự chuyển vị trí của nốt gốc lên một quãng 8 hoặc 

chuyển nốt ngọn xuốhg một quãng 8. Do dảo quãng mà ta có quãng mới.
Ví dụ 59:
Chuy ển âm gốc lên một quãng 8:

"22“

r jr
<2 ỵ  &  -

1đ 8d 2T 71 3T Gt

Chuyển âm ngọn xuống một quãng 8:

4 tăng 5 giảm

&Ạ - -  n  _ V\J {J N-
' rj ..o  \  Cầ. \  . n  n n  •

— r j

3T . 6t 4d 5d 5đ 4d 8đ 1d

Theo nguyên tắc, các quãng đảo có quan hệ với nhau như s au: 
Quãng đúng đảo thành đúng.
Quãng thứ đảo thành trưởng.
Quãng tăng đảo thành giảm.

- Quãng giảm đảo thành tăng.
Tổng số cung của các quãng đảo lẫn.nhau bao giờ cũng là sáu 

cung. Ví dụ:
Quãng ba trưởng (2 cung) đảo thành quãng sáu thứ (4 cung).
Quăng bôn đúng (2,5 cung) đảo thành năm dúng (3,5 cung).ể.
Riêng quãng tám tăng là ngoại lệ vì nó không có dạng đảo.
Cộng quãng chưa đảo và quãng đảo bao giờ cũng bằng 9. Muôn 

đảo quãng 3 trưởng ta sẽ được quãng 6 thứ. Muôn đảo quãng 4 đúng ta 
sẽ được quãng 5 đúng. Đảo quãng 7 trưởng thành 2 thứ (ví dụ trên).
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i:ỉ ế q u ả n g  t h u ậ n  v ấ  q ủ ã n g  n g h ịc h

Các quãng họà thanh đi-a-tô-nich óhia thành quãng thuận và 
quãĩig nghịch. Khái niệm thuận trong âm nhạc có nghĩa là âm 
tharh  vang lên hoà hợp êm tai. Khái niệm nghịch là âm thanh 
van g lên không hoà hợp mà gay gắt.

1. Quãng thuận
- Quãng một đúng

Quãng tám đúng 
Quãngbốnđúng 
Quãng năm đúng 
Quãngba thứ 
Quăng ba trưỏng 
Quãng sáu thứ 
Quãng sáu trưỏng

2ẻ Quãng nghịch
Quãng hai thứ 
Quãng hai trưởng 
Quãng bôn tăng 
Quãng năm giảm 
Quãng bảy thứ 
Quãng bảy trưởng.

Nguyên tắc: Quãng thuận đảo thành quãng thuận, quãng 
nghịch đảo thành quãng nghịch.

Thứ trưởng 
Tăng o  giảm 
Đúng đúng.

CÁU HỎI ỒN TẬP
'1 . Quãng là gì? Quãng hoà thanh và quãng giai điệu khác 

nhau như thế  nào?
2. Đọc quãng như thế nào?

Thuận rấ t hoàn toàn 

Thuận hoàn toàn

Thuận không hoàn toàn
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3. Quãng như thế nào là qi__  _ _
4. Thế nào là quãng trùng âm?
5. Hãy nêu cách thành lập quãng tăng và quãng giảm. Ví dụ.
6. Gọi tên các quãng thuận, quãng nghịch. Nguyên tắc đảo quãr. g.

BÀI TẬP THỰC HÀNH
1 . Đọc tất cả các quãng đơn đi lên và đi xuống từ các bậc cơ 

bản, lấy giá trị số lượng của quãng làm chỗ dựa, ví dụ quãng ba đi 
lên: đô - mi, rê - pha..ẽ; quãng bốn đi xuống: đồ-son, xi-pha.

2 . Trên một nốt bất kỳ, hãy thành lập các quãng trưởng, thứ, 
đúng, tảng, giảm.
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Chương bốn

ĐIỆU THỨC VÀ GIỌNG

I. KHÁI NIỆM VỂ ĐIỆU THỨC, ĐIỆU THỨC TRƯỞNG, ĐIỆU 
THỨCTHỨ

1. Khái niệm về điệu thức
Khi nghe hoặc biểu diễn một tác phẩm âm nhạc, chúng ta thấy 

giữa các âm thanh hợp thành-tác phẩm- đó có những mối tương 
quan nhất định. Trong quá trình phát triển giai điệu âm nhạc, một 
SỐ’ âm thanh nổi lên như các âm tựa. Giai điệu thưòng kết thúc ở 
một trong những âm tựa đó.

Ví dụ 60:

CON CHIM NON

Lý Trọng

n ms> ọr

Con chim non Irẻn cành hoa! Hót vẻo von
Chim ơ i chim chim dừng bayl Hót nữa đi

Hót véo von Em yêu chim, em mến chim
hòl nữa đi Em yêu chim, em mến chim

=1f c = N
----- 1------ .. ..-LịểT' Ể>-----

l i«-----& 9 ------------ ----4 -----I-'------
-------------—_ —.. __

Vi mõi lần chín \ố l em vui
/1 m6i lẩn chim hól em vui
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Trong 8 nhịp đầu (câu 1) cc zz.z z:.. :ục. . ề.' - ■' 
nhịp sau (câu 2) là đô mí son đô. cả  bài gồm ba âm tựa là đô mi son. 
Các âm tựa là những âm ổn định vì kết thúc giai điệu bằng âm tựa 
tạo cảm giác ổn định, yên tĩnh.Có một trong các âm ổn định thường 
nổi lên rõ hơn các âm khác, là điểm tựa chủ yếu gội là âm chủ.

Trong ví dụ trên âm chủ là âm đô.
Những àir. còn lại trong giai điệu gọi là những âm không ổn 

định. Các âm không ổn định có dặc tính là bị hút về các âm ổn định. 
Sức hút giữa fim không ổn định về âm ổn định là quãng hai.

Ví dụ 61:
H on Bế MỠORN

Vừa phài - Tình cảm Hoàng Văn Yén

1------ & —
ị --------- t =ỉ

-------
~CJ -----------1-----------y-ỵ 1-------"-------- gỊ------- -------<®

_____ ..-
■V..........^ — é L _ _ ----- ‘ ẩìk -------& ------

>  >  

Trong ví dụ này, các âm ổn định (âm tựa) là son mi đồ (chúng 
được đánh dấu >). Các âm khồng ổn định bị hút về chúng: la về son

A ^ 1- _ ì í ___£ __:rê về đô hoặc về mi. 
Ví dụ 62:

Ẽ p

SỂP Đ ÌN  T€T RỒI
Hoàng Vãn

>
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Trong: ví dụ này có thêm âm pha hút về mi.
Việc ; huyền- âm không ổn định về âm ổn định gọi là sự' giải 

quyết. Tí- thây rõ sự giải quyết của âm không ổn định ở hai ví dụ 
trên vềâi ì Ổn định khi âm rê về đô ỏ ruôlbài (âm chủ)..

Từ-đó có-thể-rút-ra kết luận-là trong â m n h ạ G y  mối tương quan- 
về độ cao của các âm thanh chịu sự chi phôi của một hệ thông nhất 
định.

Hệ thống các mối tương quan giữa âm ổn định và không ổn 
định gọi là Điệu thức. Cơ sồ của mỗi giai điệu nói riêng và của tác 
phẩm âm nlxạc nói chung bao giờ cũng là một điệu thức nhất định. 
Điệu thức cùng vói những phương tiện diễn cảm khác tạo cho âm 
nhạc một tính châ't nhất định, phù hợp với nội dung của nó.

2. Điệu thức trưởng, gam trưởng tự nhiên
Âm nhạc dân gian có nhiều dạng điệu thức, nhưng trong âm 

nhạc nói chung đưỢ'-; sử dụng rộng rãi hơn cả là các điệu thức 
trưỗngvàthứ.

a. Điệu thức trưởng: là điệu thức trong đó những âm ổn định 
(ngân vang nối tiếp nhau hoặc cùng một lúc) tạo thành hợp âm ba 
trưởng.

Hợp âm ba xây dựng trên âm chủ gọi là âm ba chủ. Những âm 
không Ổn định nằm £■'n kẽ giữa các âm ổri định.

Điệu trưởng gồm bảy âm thanh.

7 7 ------- &

> > > >

Ký hiệu điệu trưồng là “du:
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b. Gam trưởng tự nhiên:
Sự sắp xếp các âm thanh của điệu thức theo thứ tự độ cao bắt 

đầu từ âm chủ đến âm chủ quãng tám tiếp theo gọi là gam. Các âm 
hợp thành gam gọi là các bậc.

Mỗi gam (trưởng hoặc thứ) có bảy bậc, ký hiệu bằng sô'La mã:
I, II, III, IV, V, VI, VII.

Các bậc của điệu trưỏng nối tiếp nhau theo quãng hai. Thứ tự 
các bậc và các quãng hai như sau:

2T 2T 2t 2T 2T2t

Cung 1c 1c 1/2c 1c 1c 1c 1/2c 
Bậc I  I I  I I I  IV  V  V I  V I I  (I)

Gam có trình tự sắp xếp các bậc như trên gọi là gam trưởng 
tự nhiên.

Ngoài ký hiệu bằng chữ số’ La mã, mỗi bậc còn có tên riêng chì 
chức năng của nó trong điệu thức:

Bậc I: âm chủ (T)
Bậc II: âm dẫn đi xuống 
Bậc III: âm trung 
Bậc IV: âm hạ át (S)
Bậc V: âmát(D)
Bậc VI: âm hạ trung
Bậc VII: âm dẫn đi lên (âm cảm)
Các âm chủ (T), hạ át (S), át (D) gọi là những bậc chính còn lại 

là những bậc phụ.
Trong điệu trưởng (gam tailing), các bậc ổn định là I III V 

Các bậc không ổn định là II, IV, ,• ĩ, VII. Hướng bị hú t của các âm 
không Ổn định như sau:
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Ệ
t)õ irương

-Ỡ-

Những âm 
khống ổn định

Cung 1/2c 1c 1c 1/2c 1c 1c
Bậc vn I  I I  I I I  IV  V  V I

Các VÍ dụ về sự giải quyết các âm không ổn định: 
Ví dụ 63:

BÀI cn A/IÙn XUÂN

Vu! vẻ v- Màda
IV  -y  I I I

I I  -» I

I . J. ậ I Ề Ề ĩ II

Ví dụ 64:

HÁT nu

Thanh thẵn V. Môda

= $ = •í / ** ỉ
— J — đ> nẻ— J —J — I— ị— 1— 1
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Ví dụ 65:
RU €M

Dán ca Xé Đãng

= =  - *  ~ p — t = F ■ y — V - h = = Ế -

* ề = * =  

- H — f ĩ =

V I I

# =

-> I

“  ỉ

= í H
V I I

ì ?  ■ - ỉ
— # U - 9— m —

± = , ¡ N
— - 0 J  *  -

3. Điệu thức thứ, gam thứ tự nhiên
a. Điệu thức thứ: là điệu thức trong đó các âm ổn định tạo 

thành hợp âm ba thứ.
. __ ...... ... ^  n  ~Gh' ti _ _ ^  r j  &  . ^ ắCJJ _ _

Cũng như điệu trưởng, điệu thứ gồm bảy bậc, ký hiệu điệu thứ 
là “moir\

b. Gam thứ tự nhiên:
Gam của điệu thứ khác điệu trưởng ở sự nối tiếp các quãng hai. 

Thứ tự các quãng hai trong gam thứ tự nhiên như sau:
2T 2 t  2T 2T 2t 2T 2T

C ung  1c  1/2c  1c 1c  1/2 c  1c 1c  
B ậc I  I I  I I I  I V  V  V I  V I I  (I )

Vị trí các âm không ổn định trong điệu thứ tự nhiên khác với 
điệu trưởng: bậc II về III, VI về V. Các âm dẫn hút về âm chủ là môt
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cung. Hướng của các âm không ổn định trong gam' thứ tự nhiên 
như sau: La thứ

$ 221

V I I  I  Ĩ I  r a  IV  V  V I 
Cưng 1c 1c V2c 1c 1c 1/2c

Bài hát viết ở gam thứ tự nhiên: 
Ví du 66:

m vễu BÁC Hồ CHÍ MINH HƠN THỉễU NỈ€N NHI ĐỔNG

Vừa phải ■ tha thiết Phong Nhã

&---
p

Ai yêu Bàc Hó Chi Minh hơn chúng em nhì

đóng Ai yéu Bác Hổ Ch! Minh hơn chúng em nhi dồng

II. GIỌNG
Điệu trưởng hay điệu thứ tự nhiên có thể được xây dựng từ bất 

cứ bậc nào của hàng âm với điều kiện giữ nguyên hệ thông sắp xếp 
các bậc như đã nêu ở mục trên.

1. Giọng
Giọng là độ cao dựa vào để sắp xếp điệu thức, tên của giọng là 

tên của âm chủ. Tên gọi của giọng bao gồm ký hiệu của âm chủ và 
của điệu thức.Ký hiệu âm chủ theo hệ thống chữ cái c D E...
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Ví dụ; Điệu trưởng đưc__J &yẨ »u 0-T--0 -)ô
trưởng (C dur); điệu thứ xây dựng từ âm la gọi là la thứ (a moll)1.

2. Sự h ìn h  th à n h  các giọng thuộc điệu trưởng
Từ bất cứ một âm nào (của hàng âm) ta có thể :hành lập được 

điệu trưởng theo lần lượt sốbậc, scming như sau:

1 cung 1 cung — cung 1 cung 1 cung 1 cung cung 

I II III IV V VI VII (I)

Công thức là:
2“  cung + 3— cung

Theo công- thức trên, ngoài giọng Đô trưởng không có dấu hoá, 
các giọng trưởng còn lại phải điểu chỉnh các dấu hoá (cùng thăng 
hoặc cùng giáng) ở các âm sao cho phù hợp với số’ cung và nửa cung 
giữa các bậc.

Mỗi quãng tám chia 12 phần bằng nhau, trên mỗi âm đó có thể 
thành lập một giọng trưởng. Như vậy, có 12 giọng trưởng.

Ví dụ a: Từ âm rê thành lập giọng rê trưởng.

ụ  ......... 1 f 'j
r > .  11 ^  r j  o ĩ  \  / ------

--------- • — n ,  - • • X /  -

I  I I  I I I  IV  V  V I  V I I  (I)

Ví dụ b: Từ âm rê giáng thành lập giọng rê giáng trưâng.

4  ÌP P 1P 1P = ^^ 1111===
I  I I  I I I  IV  V  V I  V I I  0 )

* Theo hệ thông chữ cái, ký hiệu chữ in là Trưởng, chữ thưòng là Thứ
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a. Các giọng trưởng có dấu thăng và giáng 
Từ sự hình thành các giọng trưỏng trên tạo nên hai'loại: các 

giọng trưởng có dấu thăng và các giọng trưởng có dâ'u giáng. Dấu 
• hoá ỏ các giọng ấy viết cạnh khoá và được gọi là dấu hoá theo khoá.

Cắc giọTig'trưởng có dâu thăng: trên- hoá-biểu-các,dấLL thăng_ 
cách nhau một quãng năm đúng theo hướng đi lên. Dấu thăng đầu 
tiên trên hoá biểu ở vị trí nốt pha (pha thăng). Các dấu thăng trên 
hoá biểu sẽ theo thứ tự sau:

Ề E t e ;

ị Đó là: pha thăng, đô thăng, son thăng, rê thăng, la thăng, mi 
r: thăng, xi thăng.
ìr Giọng trưởng có một dấu thăng (pha thăng) là giọng son 

trưởng. Bậc I của giọng son trưởng cao hơn bậc I của giọng đô 
Ị.-- trưởng một quãng 5 đúng ở vào bậc V (át) của giọng đô trưỏng.

Đô trưởng (C dur)

Quẫng 5 đúng V = bậc I ờ giọng son trưởng

Son trưỏng (G dur)

¥
Lấy bậc V của giọng trước làm cơ sở cho mỗi giọng sau, lần lượt 

ta sẽ có hệ thống các giọng trưởng như sau:
Son trưởng (G dur)

dfc
íO

Kr/Vi / /  /co *59



Rê trưởng (D dur)

Ệầ£
~zr ~ry

La trưởng (A dur)

7 7

Mi trưởng (E dur)

é ã 22:1̂ -"a .

Xi trưởng (H dur)

r  'tt'
m — ỉ1u>k.1

Pha thăng trưởng (ps dur)

3SC22:22:22: -a?-

Đô thăng trưởng (êis dur)

kầẼâ
ị 22:

- o -

Các giọng trưởng có dấu giáng: trên hoá biểu dấu giáng có thứ 
tư như sau:



///// 
I ĩ III 

III

Đó là Xi giáng, mi giáng-, la giáng, rê giáng, son giáng, đô 
giáng, pha giáng.

Thứ tự các dấu giáng cũng xuâ't hiện theo vòng quãng 5 nhưng 
theo quãng 5 đi xuống.

thấp hơn bậc I của giọng đô trưởng một quãng 5 đúng và ở vào bậc 
IV (hạ át) của giọng đô trưởng.

Đỏ trường _____QuângSđúng

-t-V
G. ~đề

M
lac

IV = bậc I ờ giọng pha Irưởng

Pha truờng

:Z2T

Nếu lấy bậc IV của giọng trước làm cơ sở cho mỗi giọng mối, lần 
lượt ta sẽ có hệ thống các giọng trưởng sau:

Pha trưởng (F - dur)

jcz:

ệ

Xi giáng trưởng (B dur)' 

k = &-

Mi giáng trưởng (Es dur)
f \ ỉ -------------------------------------------- ------------------- & -------^-------

V - ■Ị---------------------------------- ------------------ -----------------------------
l--------------- --------- r i  * -----------------------------------------------------------Ỡ------- “ -------------------------------------------- — --------------^
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La giáng trưỏng (As dur',

m
ZZZ-rr

Rê giáng trưởng (Des dur)

?=± ~rj...... g~~zz.

Son giáng trưởng (Ges - dur)

Đô giáng trưởng (Ces - dur)

) -k k ,

:rrr~~ễi~": —----- õ -----w----- ỡ----- * ----- - -------—

b. Giọng trưởng hoà thanh và giọng trưởng giai điệu 
Giọng trưởng hoà thanh: là giọng trưởng có bậc VI hạ thấp nửa 

cung. Do hạ thấp bậc VI xuốhg nửa cung nên nó càng bị hút mạnh 
hơn về bậc V. Dấu hoá h.ạ thấp bậc VI được viết trước nốt nhạc khi 
cận đến và được gọi là dấu hoá bất thường.

Đô trưởng hoà thanh.:

I .  I I  I I I  IV  V  V I  V I I  (I)

Thứ tự các quãng hai trong gam trưởng hoà thanh: 
2T 2T 2t 2T 2t 2 tăng 2t
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Giọng' trưởng giai điệu: là giọng trưởng có các bậc VI và VII bị 
giáng, trong âm nhạc ít gặp.

Đô trưởng giai điệu:

& r j .

^  *  -
• I  I I  I I I  IV  V  V I V I I  I

Thứ tự các quãng hai trong gam trưởng giai điệu:
2T 2T 2t 2T 2t 2 T 2T

3. Sự h ình  th à n h  các giọng thuộc điệu th ứ
Từ bất cứ một âm nào (của các hàng âm) ta có thể thành lập 

được giọng thứ theo lần lượt scíbậc số*cung như sau:

1 c u n g  -ỹ  p u n g  1 c u n g  1 c u n g  c u n g  1  c u n g  1 c u n g  

I II III IV V Vĩ VII (I)

Công thức là

1 —  c u n g  +  2 *  c u n g  +  2  c u n g  Át

Theo công thức trên, ngoài giọng la thứ không có dấu hoá, các 
giọng thứ còn lại phải điều chỉnh các dấu hoá phù hợp.

a. Các giọng thứ có dấu thăng và giáng:
Các giọng thứ cũng có quan hệ họ hàng vổi nliau như các giọng 

trưởng, sắp xếp theo thứ tự tăng dần dấu hoá giông các giọng 
trưỏng, có nghĩa là theo các quãng 5 đi lên với các giọng có dâu 
thăng và theo các quãng 5 đi xuống với các giọng có dâu giáng.

Các giọng trưởng và thứ: có số" dấu hoá theo khoá giống nhau, 
gọi là các giọng song song.

La thử

■ y
g)—«=:g -------------- •...... ¿39 'C? “
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Jz
Mi giáng trưởng

B z TT-Ỡ- iL
tS>- - y

Từ VÍ dụ nêu trên ta thấy, âm chủ của giọng thứ song song thấp 
hơn âm chủ của các giọng trưởng một quãng ba thứ. Như vậy, khi 
biết giọng trưởng có thể dễ dàng tìm thấy giọng thứ với bất cứ số 
lượng dấu hoá nào.

Các giọng thứ tự nhiên có dấu thăng:
Mi thứ (e moll)

^  ‘ề ^  ỞSằ ^
lO «s

----- ỡ ------ &

Xi thứ (h- mo 11) 

= t
IZZL~cr

Pha thăng thứ (fis moll) 

d b ± 22: — —•

22:

Đô thăng thứ (cis moll) 

d b ẳ

~.....~ ^  ^

Son thăng thứ (gis moll)

, - Ị H Ạ
ĩ

-<s~
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i 
i 

M 
Ị Rê thăng thư (dis mon;

■M -r r t ■ g
Z-ZZ.______g :

La thăng thứ (ais moll)

22:
^ ề---------------- ZZ2ZI

7 ^  '3-
Các giọng thứ tự nhiên CÓ dấu giáng: . .1 Jị p 5-(7> 
Rê thứ (d moll). -  ^  ^yi

-7ZZ
~o~ ZL

Son thứ (g molỉ) 

f c = ¿T
<$7

Phí thứ (f moll)kì;ể- -t©- ZCL-
f j  ... : -g . CJ7

Xi giang thứ (b moll)

Ky ...........=

~o~

5 . GDAN

A "  :: ^  ty  /  ^IV F f  rr h H c ,p\ .( \ \ ẠyV' --11
v v  V  l i  6

ẩ c - ?
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Mi giáng thứ (es moll)

i n - k - k ------------------ -------« r ------- o > -  ■
\ f - T - _ịl---------------------------------

^ o ------------* — — & — m ------ ỡ------— * —

La giáng thứ (as moll) 

Ề Z2I
■ỡ-^  <*■

b. Giọng thứhoà thanh và giọng thứ giai điệu 
Trong quá trình phát triển âm nhạc, ngoài dạng tự nhiên, các 

dạng thứ hoà thanh, và thứ giai điệu được sử dụng rộng rãi.
Giọng thứ hoà thanh là giọng thứ tự nhiên nâng cao bậc bảy 

nửa cung tăng cường sức hút của âm dẫn đi lên.
La thứ hoà thanh.

=ez------ ■&-
~rr

Ví dụ âm nhạc ở điệu thứ hoà thanh:
Ví dụ 67:

Mơ ƯỚC NGÀV mm
Trần Đức

3E
——<&— ¡23?—'—$0—

iL —
\ 1— r n — r

-
V

-$9— « — &4——<s>
-----------& 1 ) Ể í

Ẹ ễ ẫ Ễ Ê ằ
& . M

p .  _  — - \ — ra
«s>— -

-------- &

---------- ss> 5 ?
------ ^5^----------- ------- -—*-----------

”  ũ . "  - Ả
.1  . . .  1
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Ví dụ 68:

€M LÀ CHIM CÂU TRANG

Trắn Ngọc

&¥

Ệ i ĩ ĩ ĩ
T

Giọng thứ giai điệu là giọng thứ tự nhiên có bậc VI và VII nâng 
cao nủa cùng (ở hưóng chuyển động đi lên).

La thứ giai điệu:

Ệ

o
-o-LC5I

Âm nhạc ở giọng thứ giai điệu:
Ví dụ 69:

cHiễu NGOẠI ô A/inx-cơ-vn
X. Xêđòi

4X

-0- v  s- &

5C3&ÍX*.---------
ỉ

ị

— d “SS1 — 15— 1:=Ể3r-j&=l ------- ----Ổ 5 =
—

r r

■ a r

----!----— r~—I

3
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Các giọng thứ hoà thar .. „___-v--------- — D V----------—>á
bất thường) được viết trước các nốt:

Mi thứ 
(e-moll)..

*
Hoá thanh Giai diệu

7 T

y  -O-
221

Xi thứ 
(h-moll)

¥

T 7
~0" «ỉ» ~cr -0-

Pha Sthử 
(fis-moll)

iể
z z ZZZI

ZZ2Z É ?
-ZZ- 22: 1221 É

Đô# thứ 

(cis-moll)
-ỡ- ~s> ’S1- -tS*-

~rj-

Son 1 thử 
(gis-moll)

f e — = ?Ế
-X̂ -Q-n

Rê * tha. 
(đis-moll) ICZ ■&x g

.CS-
22J! Jjp-XlSL

la ith ú r - j Ị j r ------------- --- —ế»—¿21

(ais-moll)

# X Ể .

22: 22: -Ỡ-
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Các giọng thứ hoà thanh và giai điệu có dấu giáng:

Hoà thanh
- ộ ----------------------------------------------------

Giai điệư
" \

^
&  .P —

--------------- ^  --U-„lUIIIVllí ^ ---L-í-----------------------------------L &  *  -------------------------------------

Son thứ 
(g-moil)

: x u  thứ 
; (b-moll)

TJ T7 -m-~zx
T7 ~7ZT

T 7
'-Ỡ-

L

íes-molli — - 2— ( O) Ù ’ ơ  q — - -
■artĩỊ**0

r t 1 1

^  ¿3 a - —----------------------------------- L'■<£? ■~r " ----------------------------------------u

... . U&  h*>

^ ----------— -----------

4. Các giọng song song, các giọng cùng tên , ý ngh ĩa  của 
điệu trưởng và th ứ  tro n g  âm  nhạc

a. Các giọng song song là các giọng trưởng và thứ có số  dấu hoá 
trên hoá biểu giống nhau.

Âm chủ của giọng thứ song song thấp hơn âm chủ của giọng
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trưởng một quãng ba thứ (nóấ ^U.JÍỂ. AUUU, KU. siyiis u*. uvug «i. -  -ai 
bậc sẽ ra tên giọng thứ song song hoặc từ giọng thứ cộng thêm hai 
bậc sẽ ra tên giọng trưởng). Ví dụ: giọng đô trưởng có giọng thứ 
song song là la thứ.

Sau đây là bảng các giọng trưởng và thứ song song:

Trưởng
Thií Tử 1 đến 7 đấu Ihăng

G-dur 
. (e-moll)

D-dur
(h-moll)

A-dur
(fis-moH)

Edur
(cis-moll)

H - dur 
(gis-moll)

Fis dur 
(dis-moll)

Cis dur 

(ais-moll)

t í

t í

ijt o

^  = 9  =§— 'ấ.. Ềz

1 a

•¡r - g - g

g—s< »-

4 f J ------------------------=■-----p ---- -g----- i --- -* = :
~ J ¡— g . i¿-_ ¿ — —— -----------
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b. Các giọng cũng tên.
Các giọng trưởng và thứ có âm chủ giống nhau gọi là' các giọng 

cùng tên.
Ví dụ:
Giọng đô trưởng và giọng đô thứ:

Giọng đô trưởng không có dấu hoá và giọng đô thứ có dấu giáng 
là hai giọng cùng tên.

c. Ý  nghĩa của điệu trường và thứ trong âm nhạc.
Khả năng diễn cảm của âm nhạc có được do sự tác đệng qua 

lại giữa các phương tiện của nó. Trong đó điệu thức có ý nghĩa 
lớn trong việc truyền đạt bằng âm nhạc một nội dung yà tính 
cách nhất định.

Cùng một điệu thức nhưng khi kết hợp vói các nhân tố khác 
nhau có thể tạo cho âm nhạc những sắc thái biểu hiện, khác 
nhau. Nhìn chung, điệu thứ là đặc tính của loại âm nhạc mijêu tả 
nội dung u buồn, khắc nghiệt, giàu kịch tính.. Điệu trưởng la đặc 
tính của loại âm nhạc miêu tả những nội dung trang  trọng vui 
tươi, chiến thắng.

HIễ ĐIỆU THỨC NĂM ÂM
Âm nhạc cũng như các lĩnh vực nghệ thuật khác đã hình 

thành không giống nhau ở các dân tộc trong quá trình  phát triển 
Trong âm nhạc dân gian có những điệu thức khác ngoài điêu 
trưởng và thứ, có bài dân ca được xây dựng chỉ bằng bôn năm 
sáu âm thanh. Nhiều bài dân ca Việt Nam được xây dựng bằng 
các điệu thức năm âm.
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Điệu thức năm ằm là điệu thức chỉ có năm bậc, sắp xếp trong
• thang âm theo những quãng hai trưông-và ba thứ (không có quãng 
hai thứ). Do đó, điệu thức năm âm không có nhữ})g âm không ổn 
định chịu sức hút mạnh. Loại điệu thức năm âm này từ lâu đã được 
sử dụng_trong âm nhạc của nhiều dân tộc. ở Trung Quôc người ta 
gọi các điệu thức năm âm đó là:

Cung, Thương, Giốc, Chuỷ, Vũ.
1. Đ iệu cung: So với điệu trưởng tự nhiên, trong điệu thức 

năm âm này không có các bậc IV và VII, công thức quãng: 2T 2T 
,3t 2T 3t.

Quâng 3 t/uing

^  ____ A. I

2ẳ Điệu Thương
Công thức quãng: 2T 3t Z1‘ 3t 2T

"137

3. Điệu Giốc
Công thức quáng: 31 2T 3t 2T 2T

I ■ —
JZ

2Z
2Z

4. ĐiộuChuỷ
Công thức quãng: 2T 3t 2T 2T 3t



5. Điệu Ví.
Điệu Vũ là c Vầu thức có bậc I, III và V tạo thành hợp âm ba thứ, 

vì vậy có tính ch .Vt giông điệu thứ. So với điệu thứ tự nhiên, điệu Vũ 
không có các bậc II và VI.

Công thức q a n g : 3t 2T 2T 3t 2T

Trong sô' các điệu t j  y.c năm âm trên có diệu Cung và điệu Vũ 
thường gặp hơn cả vì hai Lại này bao gồm các yếu tô”đơn giản đủ đe 
xác định, điệu thức, gần với hai loại điệu thức trưởng và thứ bảy 
âm. Có thể gọi Cung là điệu thức trưởng năm âm và Vũ là điệu thúc 
thứ năm âm.

Khi dùng những điệu thức này, người ta thường mượn hoá 
biểu tương ứng với hoá biểu của giọnt; 'rưởng hay thứ bảy âm cùng 
chủ âm. (Ví dụ: Rê trưởng năm âm dùi.,ề-, hai dấu pha thăng và dô 
thăng của hoá biểu rê trưởng; rê thứ nà:i âm dùng một dấu xi 
giáng của hoábiểurê thứ...).

Ví dụ âm nhạc ở điệu thức năm âm trưởng.
Ví dụ 70:

CÔ vn M€

Phạm Tuyên

M -=ú 1=1----$ỹ-4------- i -- -̂- «------ —<# J - P- ■ 1*-—Ị

^ = 1 a 5 = 1 — u— \ Im L—»---- —à ----J -&_r~—  —*
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